Phần 1:
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA BẢN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN HỌC SINH KHUYẾT TẬT
1.1. Khái niệm kế hoạch giáo dục cá nhân

Kế hoạch giáo dục cá nhân là văn bản xác định nội dung, phương pháp, hình thức và các điều kiện thực hiện theo thời gian hạn định trong môi trường hòa nhập để đạt được mục tiêu giáo dục học sinh khuyết tật.

1.2. Ý nghĩa của bản kế hoạch giáo dục cá nhân
- Giúp cho giáo viên nắm được toàn bộ hồ sơ và biết cách lập kế hoạch giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cấp THCS. 

- Là cơ sở giúp cho nhà quản lý đề ra và thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật, gia đình học sinh khuyết tật, giáo viên trực tiếp dạy học sinh khuyết tật…

- Đây là cơ sở giáo viên, các thành viên của nhóm thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục học sinh khuyết tật trong môi trường hòa nhập  khác nhau như gia đình, nhà trường, và công đồng. 

- Giúp cho Ban giám hiệu nhà trường quản lý được những hoạt động đã và đang diễn ra đối với giáo viên và học sinh. 

- Mục tiêu cao nhất của giáo dục học sinh khuyết tập là giúp học sinh hòa nhập với cộng đồng, có cơ hội sống độc lập đến mức cao nhât và có vị trí phù hợp trong xã hội. 

1.3. Các yếu tố của bản kế hoạch giáo dục cá nhân

Thông thường, một bản kế hoạch giáo dục cá nhân bao gồm các thành tố cơ bản sau:

* Thông tin chung về học sinh

* Mục tiêu giáo dục: bao gồm mục tiêu giáo dục của năm học, học kỳ, nửa học kỳ.

* Kế hoạch cụ thể, bao gồm các yếu tố: Nội dung hoạt động; Cách tiến hành và các dịch vụ/phương tiện liên quan; Thời gian thực hiện; Người thực hiện; Kết quả dự kiến.

Kế hoạch giáo dục cho từng học sinh được chi tiêt trong từng tuần, từng tháng, nửa học kỳ, học kỳ, cả năm học và 3 tháng nghỉ hè.

Sau mỗi giai đoạn nhất định như kết thúc nửa học kỳ, kết thúc học kỳ, kết thức năm học, kết thúc hè… cần phải đánh giá kết quả thực tế thực hiện bản kế hoạch giáo dục cá nhân.

1.4. Những yêu cầu của bản kế hoạch giáo dục cá nhân

Rõ ràng chi tiết; đảm bảo tính lô – gic; đảm bảo tính hợp lý; kiểm soát được; được chấp nhận; tính khả thi; tính trung thực.

1.5. Nhóm hợp tác xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân

Kế hoạch giáo dục cá nhân là sản phẩm của tập thể, thông thường bao gồm các thành viên sau:

* Ban giám hiệu nhà trường (Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng);

* Giáo viên trực tiếp dạy học sinh; 
* Cha/mẹ học sinh;

* Học sinh khuyết tật;

* Đại diện của Nhóm hỗ trợ cộng đồng (cán bộ y tế xã hoặc thôn/xóm hoặc tình nguyện viên…).

* Giáo viên phụ trách giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật (của trường hoặc giáo viên cốt cán).
Phần 2

QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN BẢN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN HỌC SINH KHUYẾT TẬT
1. Bước 1: Xác định khả năng, nhu cầu và môi trường phát triển của học sinh

1.1. Nội dung

Việc xác định này được dựa vào phiếu khảo sát nhu cầu và năng lực học sinh khuyết tật (Phụ lục các mẫu phiếu tìm hiểu khả năng và nhu cầu học sinh khuyết tật khác nhau), bao gồm các nội dung sau:

a. Khả năng phát triển thể chất

b. Khả năng ngôn ngữ - giao tiếp

c. Khả năng nhận thức

d. Hành vi, tính cách

e. Kỹ năng sống

f. Môi trường phát triển

1.2 Phương pháp
Để xác định được khả năng, nhu cầu và môi trường phát triển của học sinh cần vận dụng phối hợp các phương pháp sau:

a. Phương pháp quan sát

b. Phương pháp đàm thoại/phỏng vấn

Các bước/ giai đoạn phỏng vấn:

* Chuẩn bị phỏng vấn (trước khi tiến hành phỏng vấn)

- Xác định mục đích/ mục tiêu phỏng vấn;

- Lựa chọn và thu thập thông tin về người phỏng vấn;

- Lựa chọn nội dung và các phương pháp phỏng vấn;

- Sắp xếp tổ chức cuộc phỏng vấn;

- Lựa chọn phương tiện cần sử dụng trong phỏng vấn;

- Đánh giá lại tất cả những công việc chuẩn bị của mình

* Quá trình phỏng vấn:

- Đánh giá môi trường nơi cuộc phỏng vấn được diễn ra;

- Dành một khoảng thời gian cho việc ổn định tư thế, tâm trạng và tạo bầu không khí; 

- Không bỏ qua những chi tiết nhỏ;

- Chủ động bắt đầu cuộc phỏng vấn.

* Kết thúc phỏng vấn và phân tích kết quả đạt được

- Kết thúc cuộc phỏng vấn:
+ Tóm tắt lại một số nội dung cơ bản của cuộc phỏng vấn.

+ Đưa ra một số đánh giá ban đầu.

+ Thống nhất kế hoạch.

+ Sắp xếp cho cuộc gặp lần sau.

+ Cảm ơn người được phỏng vấn.

- Phân tích kết quả phỏng vấn:

2. Bước 2: Xây dựng mục tiêu giáo dục

2.1. Mục tiêu giáo dục là gì?

Mục tiêu giáo dục là kết quả giáo dục mong muốn cần đạt được thông qua việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong điều kiện, thời gian nhất định.

2.2. Các loại mục tiêu
Căn cứ vào thời gian tiến trình giáo dục có hai loại mục tiêu:

- Mục tiêu dài hạn: Là kết quả giáo dục trong thời gian dài như học kì, năm học hoặc cấp học, bậc học.

- Mục tiêu ngắn hạn: Là kết quả giáo dục cần đạt được trong thời gian ngắn như một tiết học, ngày học, một tuần, một tháng.

3. Bước 3: Lập kế hoạch giáo dục cá nhân học sinh khuyết tật
3.1. Xác định các yếu tố và lập kế hoạch

- Thời gian thực hiện

- Nội dung hoạt động

- Hoạt động/ biện pháp thực hiện và phương tiện liên quan

- Người thực hiện

- Kết quả dự kiến

3.2. Yêu cầu khi xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân học sinh khuyết tật
* Hệ thống kiến thức, kĩ năng cần được xây dựng từ mức độ đơn giản đến mức độ khó/ cao hơn.

* Các nhiệm vụ càng được chia nhỏ thành các bước và thực hiện từng bước/ từng phần nhỏ thì càng tốt. Việc xây dựng được trên cơ sở một hệ thống các bước, tùy từng học sinh với những khả năng và nhu cầu khác nhau mà xác định số lượng các bước nhiều hay ít, song nhất định phải đi theo từng bước để đạt được mục tiêu mong muốn.

* Thiết kế và tổ chức các hoạt động được diễn ra trong nhiều môi trường khác nhau nhằm tăng số lượng kiến thức như tăng mức độ thành thạo các kĩ năng cho học sinh.

* Sử dụng đồ dùng, phương tiện cần tuân thủ chặt chẽ quy luật của quá trình nhận thức. Có thể sử dụng vật thật, mô hình, hình ảnh để hình thành khái niệm cho học sinh.

* Xây dựng kế hoach chuyển tiếp về thời gian, ví dụ như giữa hai học kì, hai tháng… hay chuyển tiếp về kiến thức, kĩ năng mang tính củng cố và lĩnh hội tri thức mới thể hiện trong những hoạt động phong phú, lô – gic và học sinh hứng thú tham gia.
4. Bước 4: Tổ chức thực hiện

4.1. Nhà trường

- Để thực hiện các mục tiêu giáo dục đã đề ra giáo viên trực tiếp dạy học lớp hòa nhập cần phải thiết kế, điều chỉnh các hoạt động giáo dục vào từng môn học, từng bài học. Tạo cơ hội, động viên, khuyến khích học sinh tham gia hoạt động. Thông qua sự tác động phù hợp trên lớp giúp học sinh nâng cao nhận thức và phát triển khả năng giao tiếp

- Ghi nhật kí những biểu hiện tiến bộ diễn ra hàng ngày ở nhà trường. Thông tin này được trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản có thể bằng giấy tờ hoặc số liên lạc. Các thông tin trao đổi với phụ huynh cần đảm bảo ngôn ngữ dễ hiểu, ngắn gọn, rõ ràng, trong sáng và tích cực.
- Thường xuyên hướng tới việc thực hiện mục tiêu, đề xuất điều chỉnh mục tiêu phù hợp với sự phát triển của học sinh.

4.2. Gia đình
Gia đình có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục học sinh. Gia đình có vai trò quan trọng trong việc quyết định đến quá trình phát triển của học sinh thông qua việc thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân.

4.3. Cộng đồng
Hỗ trợ, hướng dẫn gia đình cách chăm sóc, giáo dục đồng thời giúp đỡ về tinh thần, vật chất đối với học sinh và gia đình học sinh.

5. Đánh giá thực hiện kế hoạch
5.1. Đánh giá tiến trình thực hiện kế hoạch

- Đánh giá việc thực hiện theo thời gian đã xác định, theo từng giai đoạn: Giữa kì, học kì, năm học, ban tháng hè…

- Sự cam kết thực hiện của các thành viên trong Nhóm hợp tác xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân;

- Các nguyên nhân thành công, chưa thành công và bài học kinh nghiệm đối với việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân;
- Những vấn đề đã điều chỉnh có phù hợp với trình độ và nhu cầu phát triển của học sinh hay chưa?

- Các hoạt động tiếp theo để thực hiện kế hoạch…

5.2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch
- Đánh giá kết quả học tập các môn học (phát triển năng lực chung và đặc thù).

- Đánh giá rèn luyện kĩ năng

Phần 3

DẠY HỌC HÒA NHẬP HỌC SINH KHUYẾT TẬT CẤP THCS
1. Các phương pháp điều chỉnh trong giáo dục hòa nhập

1.1. Khái niệm

Điều chỉnh nội dung dạy học là sự thay đổi yêu cầu về dung lượng và mức độ kiến thức, kĩ năng và hành vi, thái độ trong nội dung các môn học, chủ đề, bài học nhằm đáp ứng phù hợp với trình độ nhận thức, nhu cầu học tập đa dạng của trẻ.

1.2. Các hình thức điều chỉnh

- Điều chỉnh mục tiêu

- Thay đổi nội dung và yêu cầu

- Thay đổi hình thức hoạt động của học sinh

- Thay đổi phương pháp giảng dạy của giáo viên

- Thay đổi cách giao nhiệm vụ và bài tập
- Thay đổi cách trợ giúp

- Thay đổi hình thức giảng dạy

- Thay đổi các yếu tố của môi trường học

- Thay đổi hình thức đánh giá
1.3. Các phương pháp dạy học hòa nhập học sinh khuyết tật

* Phương pháp điều chỉnh

Có 4 phương pháp điều chỉnh nội dung dạy học cho học sinh khuyết tật học hòa nhập như sau:

- Phương pháp điều chỉnh theo kiểu đồng loạt

- Phương pháp điều chỉnh theo kiểu đa trình độ

- Phương pháp điều chỉnh theo kiểu trùng lặp giáo án

- Phương pháp điều chỉnh theo kiểu thay thế

* Học hợp tác nhóm trong giáo dục hòa nhập khuyết tật
- Sự phụ thuộc tích cực

- Tương tác “mặt đối mặt”

- Trách nhiệm cá nhân

- Kĩ năng giao tiếp và kĩ năng hoạt động xã hội

- Nhận xét nhóm
2. Chỉ đạo thực hiện điều chỉnh trong giáo dục và dạy học hòa nhập

- Bước 1: Xác định đặc điểm của học sinh khuyết tật và đưa ra quyết định điều chỉnh.

- Bước 2: Điều chỉnh mục tiêu của bài học, chủ đề, môn học cho học sinh khuyết tật, tức là đưa ra định hướng kết quả dạy học mong muốn
- Bước 3: Điều chỉnh nội dung của bài học và điều chỉnh từng nội dung bài học cho học sinh trong kế hoạch bài học.

- Bước 4: Xác định những điều kiện đảm bảo cho thực hiện điều chỉnh, bao gồm đồ dùng phương tiện và hình thức tổ chức dạy học.

- Bước 5: Tiến hành giờ dạy điều chỉnh.

- Bước 6: Đánh giá kết quả thực hiện điều chỉnh.
